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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 23/CT-TTg
	Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023



CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
___________
 
Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cũng như người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có Phiếu lý lịch tư pháp1; một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Nguyên nhân chính của tồn tại, hạn chế trên là: (1) Nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về Phiếu lý lịch tư pháp và pháp luật về lý lịch tư pháp chưa đầy đủ; (2) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp; chưa chủ động rà soát các quy định của pháp luật có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính để cắt giảm hợp lý; (3) Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; (4) Nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và việc tổ chức công việc tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trước nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao.
Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nêu trên, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp; có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả ngay một số nhiệm vụ sau:
a) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.
b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính; các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp; có các giải pháp phù hợp, hiệu quả ngăn chặn tình trạng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp gây khó khăn, phát sinh chi phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư không đúng quy định pháp luật gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm các quy định, thủ tục này trong tháng 8 năm 2023 (Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính có yên cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp đính kèm).
c) Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hóa và tái sử dụng theo đúng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản sô 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023; quan tâm bố trí nguồn nhân lực, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lý lịch tư pháp bảo đảm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp yêu cầu, điều kiện thực tiễn của bộ, cơ quan, địa phương.
2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan:
a) Phân quyền cho Sở Tư pháp khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện.
b) Tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, trình Chính phủ sớm nhất có thể.
c) Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
d) Khẩn trương rà soát và đề xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến gửi Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3561/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.
đ) Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD theo yêu cầu tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ.
3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, Cơ sở dữ liệu do ngành Công an quản lý, Cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.
b) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ. Trên cơ sở đó sơ kết, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện toàn quốc.
4. Đề nghị các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này đối với các thành viên để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền các quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp; chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp để cung ứng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại nhà khi người dân có nhu cầu.
6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.
Văn phòng chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này./.
 

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nưóc;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2).
	THỦ TƯỚNG
 
Phạm Minh Chính



______________
1Theo rà soát sơ bộ, hiện có 154 thủ tục hành chính có yêu cầu về Phiếu lý lịch tư pháp
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CHÍNH PH ?  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH ? A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?  do  –   H ? nh phúc    

S ? : 23/CT - TTg  H à N ? i, ngày  0 9   tháng 7 năm 2023  

  CH ?  TH ?   V ?  vi ? c đ ? y m ? nh c ? i cách th ?  t ? c hành chính c ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp t ? o thu ? n  l ? i cho ngư ? i dân, doanh nghi ? p   ___________       Th ? c  hi ? n Lu ? t Lý l ? ch tư pháp và  các quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t chuyên ngành, th ? i  gian qua công tác c ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp và kh ai thác thông tin lý l ? ch tư pháp đ ã  đi  vào n ? n n ? p và có nhi ? u chuy ? n bi ? n tích c ? c, cơ b ? n đáp  ? ng yêu c ? u c ? a cơ quan, t ?   ch ? c, ngư ? i có th ? m quy ? n c ? ng như ngư ? i dân, doanh nghi ? p.   Tuy nhiên, v ? n còn nhi ? u th ?  t ? c hành chính quy đ ? nh ph ? i có Phi ? u lý l ? ch tư  pháp 1 ; m ? t s ?  t ?  ch ? c, doanh nghi ? p, cá nhân còn l ? m d ? ng yêu c ? u cung c ? p Phi ? u lý  l ? ch tư pháp làm cơ s ?  tuy ? n d ? ng, qu ? n lý, s ?  d ? ng lao đ ? ng; m ? t s ?  t ? nh, thành ph ?   chưa ch ?  đ ? ng gi ? i quy ? t đ ?  k ? p th ? i đáp  ? ng vi ? c ti ? p nh ? n h ?  sơ c ? p Phi ? u lý l ? ch tư  pháp tăng đ ? t bi ? n th ? i gian g ? n đây, d ? n t ? i tình tr ? ng ch ? m tr ? , ùn  ?  gây b ? c xúc trong  dư lu ? n xã h ? i.   Nguyên nhân chính c ? a t ? n t ? i, h ? n ch ?  trên là: (1) Nh ? n th ? c c ? a m ? t s ?  cơ  quan, t ?  ch ? c, doanh nghi ? p, cá nhân v ?  Phi ? u lý l ? ch tư pháp và ph áp lu ? t v ?  lý l ? ch tư  pháp chưa đ ? y đ ? ; (2) Các cơ quan nhà nư ? c, t ?  ch ? c chính tr ? , t ?  ch ? c chính tr ?   -   xã h ? i  chưa ch ?  đ ? ng th ? c hi ? n quy ? n yêu c ? u c ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp theo quy đ ? nh c ? a Lu ? t  Lý l ? ch tư pháp mà ch ?  y ? u yêu c ? u cán b ? , công ch ? c, viê n ch ? c, ngư ? i dân ph ? i n ? p;  chưa ch ?  đ ? ng rà soát các quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t có yêu c ? u n ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp  trong th ?  t ? c hành chính đ ?  c ? t gi ? m h ? p lý; (3) Vi ? c  ? ng d ? ng công ngh ?  thông tin còn  h ? n ch ? , H ?  th ? ng thông tin gi ? i quy ? t th ?  t ? c hành chí nh  ?  m ? t s ?  đ ? a phương c òn ch ưa  đáp  ? ng yêu c ? u tri ? n khai c ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp tr ? c tuy ? n; (4) Ngu ? n nhân l ? c,  trang thi ? t b ? , cơ s ?  v ? t ch ? t và vi ? c t ?  ch ? c công vi ? c t ? i m ? t s ?  đ ? a phương chưa đáp  ? ng yêu c ? u trư ? c nhu c ? u c ? p Phi ? u lý l ? ch tư pháp   tăng cao.   Đ ?  k ? p th ? i ch ? n ch ? nh và kh ? c ph ? c nh ? ng t ? n t ? i, h ? n ch ? , nguyên nhân nêu  trên, tăng cư ? ng c ? i cách th ?  t ? c hành chính trong vi ? c ti ? p nh ? n, gi ? i quy ? t yêu c ? u c ? p  Phi ? u lý l ? ch tư pháp nh ? m t ? o thu ? n l ? i, gi ? m th ? i gian, chi phí xã h ? i cho ng ư ? i dân,  Th ?  tư ? ng Chính ph ?  yêu c ? u:  

